
TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HU ỆN V NG  I M                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

  TỈNH VĨNH  ONG    

  Bản án số: 122/2023/DSST 

Ngày: 23- 10 - 2023. 

“V/v Tranh chấp quyền sử dụng đất,  

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và 

hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HU ỆN V NG  I M  TỈNH VĨNH  ONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Vui. 

- Các Hội thẩm nhân dân:            Ông Huỳnh Văn Hồng. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Triệu Thị Ngọc Châu – T      T   án n  n d n 

 uy n V ng       t n  V n    ng. 

-   i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n V ng  iêm tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Nghĩa – K ể  sát v  n.  

Ngày 23 t áng 10 nă  2023  tạ  trụ sở T   án n  n d n  uy n V ng      xét 

xử sơ t ẩ  công      vụ án d n sự t ụ l  số: 61/2022/T ST - DS ngày 31 t áng 3 

nă  2022 về “Tranh chấp quyền sử dụng đất, Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”  t e  quyết địn  đ   vụ án r  xét 

xử số: 260/2023/QĐXXST-DS ngày 21 t áng 9 nă  2023 và Quyết địn  tạ  ngừng 

p   n t   số 267/2023/QĐST-DS ngày 02 t áng 10 nă  2023  g ữ  các đ ơng sự: 

- Nguy n đơn: 

1. Ông Ngô Văn M, s n  nă  1960 (có  ặt). 

2. Bà Dƣơng Thị H  s n  nă  1963 (có  ặt). 

Cùng đị  c  : ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng. 

Ng ờ  đạ  d  n t e  uỷ quyền củ  ông Ngô Văn M và bà D ơng T ị H là  n  

 ê Tấn P  s n  nă  1976 (có  ặt). 

Đị  c  : ấp T  xã C   uy n M  t n  V n    ng. 

Tạ  trú: số F  đ ờng C    ó  D  t ị trấn C   uy n M  t n  V n    ng. 

- Bị đơn:  

1. C ị Ngô Thị T  s n  nă  1985 (vắng  ặt). 

Đị  c  : ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng. 

2. Anh Nguyễn  ý Chí T1  s n  nă  1986 (có  ặt). 

Đị  c  : ấp T  xã H   uy n V  t n  V n    ng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Ngô Văn    s n  nă  1995 (có  ặt). 

Đị  c  : ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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* T i đơn khởi ki n ngày 14/3/2022  và đơn khởi ki n bổ sung ngày 08/9/2023 

các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và t i phiên tòa nguyên đơn ông Ngô 

Văn M và bà Dương Thị H do anh  ê Tấn P làm đ i di n trình bày: 

Tr ớc đ y vợ c ồng ông M và bà H có v y t ền củ  Ng n  àng T  ơng  ạ  

Cổ p ần  2 (L3) - C   n án  V số t ền là 500.000.000đồng (Nă  tră  tr  u đồng). 

S u     v y  ông bà   ông có   ả năng trả nợ c   Ng n  àng  2 n n n ờ c n ruột là 

Ngô T ị T vay Ng n  àng  2 200.000.000đồng (H   tră  tr  u đồng) d  T c n nợ 

ng n  àng 100.000.000đồng n n T v y 300.000.000đồng (B  tră  tr  u đồng). Số 

t ền v y 200.000.000đồng (H   tră  tr  u đồng) ông bà trả    ản nợ 

500.000.000đồng  à vợ c ồng ông v y củ  Ng n  àng  2 n n số t ền gốc c n lạ  là 

300.000.000đồng (B  tră  tr  u đồng). Ông bà   ông có   ả năng trả nợ c   ng n 

 àng n n bị nợ xấu   ông t ể v y đ ợc. Vì vậy  ông bà t ỏ  t uận vớ  c ị T là n ờ 

c ị T đứng t n g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  số 41  tờ bản đồ số 19  d  n 

tíc  8.694 6 
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  

V n    ng vớ   ìn  t ức là tặng c   để c ị T đứng r  v y t ền dù  ông bà. Ngày 

02/8/2019 c ị T đ ợc Sở Tà  nguy n và Mô  tr ờng t n  V cấp g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất số CS 067696. Tuy c ị T là ng ờ  đứng t n g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất n  ng ông M1 và bà H là ng ờ  trực t ếp quản l   sử dụng. T e  

t ỏ  t uận  c ị T t ế c ấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất số CS 067696 tạ  

Ng n  àng N (A) C   n án  V - P  ng G v y số t ền 700.000.000đồng (Bảy tră  

tr  u đồng). S u     v y số t ền 700.000.000đồng ông M1 và bà H dùng số t ền này 

trả c   Ng n  àng  2 số t ền gốc và lã  là 360.000.000đồng (B  tră  sáu   ơ  tr  u 

đồng) số t ền c n lạ  là 340.000.000đồng (B  tră  sáu   ơ  tr  u đồng) ông bà đ   

c   c ị T trả p ần v y củ  T tạ  Ng n  àng  2 là 300.000.000đồng (B  tră  tr  u 

đồng). 

Đến nă  2020 ông M1 và bà H t ỏ  t uận c uyển n  ợng c   vợ c ồng ông 

Nguyễn Văn D E  và bà Tr ơng T ị H1 d  n tíc  4.132 2 
2
 đất trồng c y l u nă  

vớ  g á 300.000.000đồng/1.000 
2
. Tổng số t ền c uyển n  ợng là 

1.239.660.000đồng (Một tỷ     tră  b    ơ  c ín tr  u sáu tră  sáu   ơ  ng ìn 

đồng). S u đó  ông bà cùng vợ c ồng ông D ng E  bà H1 đến Ng n  àng t  n  t án 

số t ền gốc và lã  tất t án nợ ng n  àng n ận g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất về 

là  t ủ tục tác  t ử . Số t ền c n lạ  ông D ng E t  n  t án c   ông M1 và bà T có 

c n ruột củ  ông bà là Ngô Văn   và Ngô T ị T c ứng   ến. 

K   ông M1 và bà H y u cầu c ị T    t n tác  t ử  để lập  ợp đồng c uyển 

n  ợng c   bà Tr ơng T ị H1 d  n tíc  4.132 2 
2
 và c uyển p ần d  n tíc  

4.562,7m
2
 c n lạ  c   ông bà t ì T r  đ ều    n là ông bà p ả  đ   c   T số t ền 

200.000.000đồng (H   tră  tr  u đồng) t ì c ị T  ớ  đồng      t n. Tr ớc đó  T có 

  ợn Ngô Văn   số t ền 35.000.000đồng (B    ơ  lă  tr  u đồng) n n ông bà đ   

c   c ị T t    số t ền 165.000.000đồng (Một tră  sáu   ơ  lă  tr  u đồng) có sự 

c ứng   ến củ  ông D ng E. 

Đến t áng 11/2020 t ì t ử  41 đ ợc tác  t àn  02 t ử : T ử  318  tờ bản đồ 

số 19  d  n tíc  4.132 2 
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T  

 uy n V  t n  V n    ng đã c uyển n  ợng c   bà Tr ơng T ị H1 đứng t n. R  ng 

t ử  319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u nă   tọ  

lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng do Ngô T ị T đứng t n. 
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Ngày 02/12/2020 c ị T v ết “G ấy c    ết” có sự c ứng   ến củ  ông D Em 

là sẽ c uyển trả lạ  p ần đất c n lạ  (t ử  319) c   ông M1 và bà T n  ng đến n y 

c ị T vẫn   ông t ực    n n   t ỏ  t uận. 

Đầu t áng 03/2022 ông M1 và bà H p át    n c ị T đã c uyển n  ợng t ử  

319 cho anh Nguyễn    C í T1  à   ông có sự đồng   củ  ông bà là  ản    ởng 

trực t ếp đến quyền và lợ  íc   ợp p áp củ  ông bà. 

Vì vậy  n y ông M1 và bà H y u cầu T   án xe  xét g ả  quyết: 

- Tuy n vô    u  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất g ữ  c ị Ngô 

T ị T và  n  Nguyễn    C í T1 đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  

4.562,7m
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  

V n    ng. Hậu quả củ  v  c vô    u  ợp đồng d  c ị T và  n  T1 tự g ả  quyết. 

- Công n ận quyền sử dụng đất c   ông bà đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ bản đồ 

số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T  

 uy n V  t n  V n    ng. 

- Hủy  ột p ần  ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất vớ  t ử  đất số 41  tờ 

bản đồ số 19  d  n tíc  8.694 6 
2 
  l ạ  đất trồng c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T  

 uy n V  t n  V n    ng g ữ  bà D ơng T ị H và c ị Ngô T ị T. 

* Tr ng quá trìn  g ả  quyết vụ án ông M1  bà H trìn  bày t e  b  n bản địn  

g á ngày 08/5/2023 có g   n ận p ần tà  sản n à củ   n  P ẩ  Văn C và c ị Ngô 

T ị D1. P ần tà  sản n à và vật   ến trúc do anh C  c ị D1 ở là d  ông M1  bà H x y 

dựng c    n  C  c ị D1 ở    ông p ả  là tà  sản củ   n  C  c ị D1. 

- Tạ  p   n t   c ị D1 trìn  bày t ừ  n ận p ần n à và vật   ến trúc    n d  

c ị D1 và  n  C sử dụng là tà  sản củ  ông M1  bà H. C ị D1 xác địn    ông p ả  là 

tà  sản củ  c ị D1, anh C  c ị D1   ông tr n  c ấp. 

- Anh C đ ợc T   án tr  u tập t    dự p   n t   n  ng cả 02 lần  n  C đều 

có đơn x n vắng  ặt   n  C b ết rõ v  c tr n  c ấp g ữ  bà H và c ị T. 

* T i bảng khai ý kiến và trong quá trình tham gia tố tụng bị đơn anh Nguyễn 

 ý Chí T1 trình bày: Và  ngày 02/11/2020  n  T1 có  u  củ  c ị Ngô T ị T p ần 

đất tạ  t ử  319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: c y l u 

nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n   ong  tô   u  vớ  g á 

1.000.000.000đ   n  đã trả t ền c   c ị T 700.000.000đ c n lạ  300.000.000đ  n  T1 

t ỏ  t uận vớ  c ị T đến t áng 9/2022 sẽ trả đủ 300.000.000đ c   c ị T. Khi mua 

đất  n  và c ị T có đến tạ  p ần đất n  ng   ông có   u tứ cận xác địn  r n   c ng 

  ông có y u cầu đ  đạc lạ    n  c    u  t e  đúng d  n tíc  tr ng g ấy c ứng n ận 

quyền sử dụng đất củ  c ị T. K   đến tạ  p ần đất  n  T1 t ấy có căn n à và có trạ  

g e n  ng   ông có    ở n n  n  T1 đồng    u    n  c    u  đất c ứ   ông có 

 u  n à. K    n  T1 n ận c uyển n  ợng t ì tr n đất có trồng b ở  n  ng từ     

 u  đến n y  n  đ  là  tạ  Trà V n  n n   ông có đến p ần đất tạ  t ử  319  tờ bản 

đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
 và c ng   ông có t u   ạc   u  lợ  tr n p ần đất t ử  

319. 

Khi mua anh T1 và c ị T có t ỏ  t uận    ng là để c   g   đìn  c ị T quản 

l   c n  tác p ần đất tạ  t ử  319    ảng 02 nă . 

Nếu tr ờng  ợp T   án tuy n vô    u  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử 

dụng đất g ữ  c ị Ngô T ị T và  n  Nguyễn    C í T1 đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ 

bản đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: C y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  
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xã T   uy n V  t n  V n    ng t ì  n  T1 y u cầu c ị T trả lạ  t ền c    n . 

H  n n y  n  T1 đã đ ợc cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất    ông có 

t ế c ấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất để v y vốn ng n  àng  c ng   ông có 

c uyển n  ợng s ng t n c     . 

Tạ  p   n t    n  Nguyễn    C í T1 xuất trìn  Hợp đồng ủy quyền ngày 

09/6/2022 (bản p  t ) nộ  dung  n  T1 ủy quyền t ử  đất 319 d  n tíc  4.562 7 
2
 

cho anh Nguyễn Văn H2  s n  nă  1964  đị  c   t  ờng trú F T  p  ờng T  Quận A  

T àn  p ố Hồ C í M n  và tờ t ỏ  t uận ngày 09/6/2022 g ữ  c ị    Mã Mộng T2, 

s n  nă  1976  đị  c   ấp P  t ị trấn V   uy n V  t n  V n    ng  cùng ông Nguyễn 

Văn H2  s n  nă  1964  đị  c   Quận A  t àn  p ố Hồ C í M n  vớ   n  Nguyễn 

   C í T1 nộ  dung t ỏ  t uận  n  T1 ủy quyền p ần đất t ử  319 d  n tíc  

4562,7m
2
 tờ bản đồ số 19 c   ông H2 để v y vốn ng n  àng N1,   ông đ ợc t ế 

c ấp tà  sản r  b n ng à . An  T1 c n cung cấp  ột b  n n ận ngày 09/6/2022 d  

c ị    Mã Mộng T2 v ết nộ  dung có   ợn củ   n  T1 số t ền là 1.000.000.000 

đồng ( ột tỷ đồng) tr ng p ần g ấy t ế c ấp n ờ T1 đứng t n. Đến ngày trả t ền c   

T1 t ì T1    c uyển n  ợng lạ  G ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất lạ  c   c ị T 

 à  n  T1 đã đứng t n dù . Anh T1 c n cung cấp t    tờ tạ  ứng g   từ ngày 12 

đến ngày 30/02/2022 nộ  dung c ị Ngô T ị T có tạ  ứng củ   n  Nguyễn    C í 

T1 số t ền 100.000.000 đồng ( ột tră  tr  u đồng). 

Tạ  p   n t    n  T1 t ừ  n ận đứng t n dù  c ị T p ần đất t ử  319 d  n tíc  

4562,7m
2
 c ị T  ứ      nà  v y đ ợc t ền ng n  àng t ì c ị T cho anh T1 

300.000.000 đồng   n  T1 có c   c ị T   ợn 100.000.000 đồng. An  T1 xác địn  

lờ  trìn  bày tạ  p   n t   là đúng  c n các lờ  trìn  bày tr ớc đ y là   ông đúng. 

Anh T1 đồng   vô    u Hợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất g ữ   n  vớ  

c ị T  đồng   trả lạ  đất c   ông M1  bà H, anh T1 c   rằng  n  bị c ị T và c ị 

Mộng T2 lừ . 

Hậu quả củ  v  c vô    u  ợp đồng  n  tự g ả  quyết. Tuy n   n  đến p ần  ỏ  

củ  đạ  d  n V  n   ể  sát  n  T1 y u cầu đ   ông H2 và c ị Mộng T2 và  t    

g   tố tụng. 

* T i bảng khai ý kiến và trong quá trình tham gia tố tụng người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan anh Ngô Văn    trình bày: 

Anh L t ống n ất t e  y u cầu củ  c    ẹ  n  là ông Ngô Văn M và bà 

D ơng T ị H do anh P là  đạ  d  n. Đố  vớ  số t ền 35.000.000đ  n  L đã c   c ị T 

  ợn t ì  n  L   ông y u cầu c ị T trả. 

* Kiểm sát viên đ i di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n V ng  iêm có ý kiến 

là:  

Căn cứ và  tà  l  u c ứng cứ có đ ợc tr ng  ồ sơ vụ án  các tà  l  u c ứng cứ 

đ ợc Hộ  đồng xét xử xe  xét và  ết quả tr n  luận tạ  p   n t    n ận t ấy: 

- Tạ  b  n bản địn  g á tà  sản ngày 08/5/2023 t ể    n tr n p ần đất tr n  

c ấp có n à củ   n  P ẩ  Văn C và c ị Ngô T ị D1  n  ng  ồ sơ   ông   ông t ể 

   n bảng          ến củ   n  C và c ị D1    ông t    g   tr ng suốt quá trìn  

c uẩn bị xét xử n n   ông có     ến trìn  bày. T   án   ông đ    n  C và c ị D1 

và  t    g   vớ  t  các  là ng ờ  có quyền lợ   ng    vụ l  n qu n. Tạ  p   n t   có 

 ặt c ị D1  c ị D1 trìn  bày căn n à là d  c   c ị là ông M1 x y dựng c   vợ 

c ồng c ị ở  c ị   ông có tr n  c ấp gì  tuy n   n  n  C vắng  ặt và c    có    
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  ến trìn  bày đố  vớ  nộ  dung vụ án. D  đó  cần p ả  đ    n  P ẩ  Văn C và  

t    g   tố tụng để đả  bả  quyền và lợ  íc   ợp p áp củ   n  C. 

- Ngày 08/9/2023 nguy n đơn có đơn   ở     n y u cầu  ủy  ợp đồng tặng 

c   quyền sử dụng đất đố  vớ  t ử  41 và y u cầu vô    u  ợp đồng c uyển n  ợng 

quyền sử dụng đất đố  vớ  t ử  319. Tuy n   n c    có     ến củ  cơ qu n c uy n 

 ôn về trìn  tự t ủ tục cấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất đố  vớ      t ử  đất 

tr n. 

- Hồ sơ vụ án   ông t ể    n v  c c ị T có v y củ  ng n  àng G1  đồng t ờ  

c ng   ông t ể    n ông M1 và bà H có nợ xấu n n   ông t ể t ếp tục v y  n n cần 

p ả  bổ sung t    tà  l  u c ứng cứ để có cơ sở g ả  quyết vụ án. 

- Đố  vớ  lờ  trìn  bày củ   n  T1 tạ  p   n t   n ận t ấy: C1 đ   c ị    Mã 

Mộng T2 và  n  Nguyễn Văn H2 và  t    g   tố tụng để g ả  quyết t àn bộ nộ  

dung vụ án vì    n tạ   n  H2 đ ng g ữ g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  

319. 

Từ n ững nộ  dung tr n V  n   ể  sát   ông p át b ểu qu n đ ể  g ả  quyết 

vụ án tạ  p   n t   sơ t ẩ  g ả  quyết vụ án d n sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra t i phiên tòa và 

căn cứ vào kết quả tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:    

[1] Về t ủ tục tố tụng: Nguy n đơn ông Ngô Văn M2 và bà D ơng T ị H có đơn 

  ở     n y u cầu T   án n  n d n  uy n V ng       t n  V n    ng g ả  quyết 

tr n  c ấp quyền sử dụng đất  Hợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất và Hợp đồng 

c uyển n  ợng quyền sử dụng đất vớ  c ị Ngô T ị T và  n  Nguyễn    C í T1. 

Căn cứ quy địn  tạ     ản 1 Đ ều 35;    ản 1 Đ ều 39 củ  Bộ luật tố tụng d n sự t ì 

vụ án t uộc t ẩ  quyền g ả  quyết củ  T   án n  n d n  uy n V ng     . 

[2]. Bị đơn c ị Ngô T ị T đã đ ợc T   án tr  u tập t    g   p   n t   xét xử 

sơ t ẩ   ợp l  lần t ứ     n  ng vẫn vắng  ặt   ông vì sự    n bất   ả   áng   ặc 

trở ngạ    ác  qu n. C ị Ngô T ị T b ết rõ v  c ông M2  bà H   ở     n c ị tr n  

c ấp quyền sử dụng đất   ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất   ợp đồng c uyển 

n  ợng quyền sử dụng đất tạ  t ử  đất 319  tr ng quá trìn  tố tụng tạ  T   án c ị T 

đều n ận đ ợc g ấy tr  u tập c ị t    g   tố tụng n  ng c ị T   ông c ấp  àn   

  ông  ợp tác    ông có văn bản trìn  bày     ến gì đố  vớ  y u cầu   ở     n củ  

nguy n đơn. K ông t    g   các p   n     g ả  c ng n   p   n t   sơ t ẩ   c ị T 

c   có     ến duy n ất c ị T g   tr ng b  n bản g    g ấy tr  u tập nộ  dung “Tô  

Ngô T ị T y u cầu bà D ơng T ị Hồng v củ  ông Ngô Văn M2 trả lạ  sổ  ồng c   

   C í  1 c ồng củ  bà Ngô T ị T nếu   ông g ả  quyết đ ợc t ì đừng là  p  ền 

nữ ”. 

 [3] Về nộ  dung vụ án:  

- Ông Ngô Văn M và bà D ơng T ị H là  đơn khởi ki n y u cầu T   án g ải 

quyết tuy n vô    u  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất g ữ  c ị Ngô T ị T 

và  n  Nguyễn    C í T1 đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  

4.562,7m
2
   ục đíc  sử dụng: đất trồng c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  

t n  V n    ng. Hậu quả củ  v  c vô    u  ợp đồng d  c ị T và  n  T1 tự g ả  

quyết. 

- Công n ận quyền sử dụng đất c   ông bà đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ bản đồ 
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số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: đất trồng c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  

xã T   uy n V  t n  V n    ng. 

- Hủy  ột p ần  ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất đố  vớ  t ử  đất số 41  

tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4562 7 
2 
  l ạ  đất trồng c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã 

T   uy n V  t n  V n    ng g ữ  bà D ơng T ị H và c ị Ngô T ị T. 

 [4].  Xét y u cầu   ở     n củ  ông Ngô Văn M2  bà D ơng T ị H y u cầu 

T   án g ả  quyết  ủy  ột p ần  ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất ngày 

18/7/2019  b n tặng c   là D ơng T ị H  b n n ận tặng c   là c ị Ngô T ị T  tà  

sản tặng c   là quyền sử dụng đất t ử  đất số 41  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  

8694,9m
2
  đất tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng  d  bà D ơng T ị H 

đứng t n g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. Bà H  ông M2 trìn  bày: ông bà v y 

t ền Ng n  àng  ất   ả năng t  n  t án c uyển t àn  nợ xấu  để có t ền trả nợ 

Ng n  àng ông bà p ả  v y   ợn từ nguồn   ác để trả nợ Ng n  àng. S u     trả 

nợ Ng n  àng x ng t ì Ng n  àng   ông t ếp tục c   v y lạ   n n ông M2  bà H n ờ 

c ị T là c n gá  ruột đứng t n quyền sử dụng đất t ử  đất số 41  tờ bản đồ số 19, 

bằng  ìn  t ức lập  ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất. S u     s ng t n quyền sử 

dựng đất t ử  đất số 41  tờ bản đồ số 19 d  n tíc  8694 9 
2
 c ị T đ ợc đứng t n  ặt 

4 g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất. C ị t ế c ấp g ấy c ứng n ận quyền sử dụng 

đất tạ  Ng n  àng N - c   n án  V - p  ng G để v y số t ền 700.000.000 đồng  đến 

 ạn   ông có t ền trả nợ c   ng n  àng. Ông M2  bà H đã c uyển n  ợng  ột p ần 

d  n tíc  đất 4.132 2 
2
 cho anh Nguyễn Văn D E  và c ị Tr ơng T ị H1 vợ củ  

anh D E   tạ  t ử  41  tờ bản đồ số 19 d  n tíc  c ung là 8694 9 
2
  vớ  g á c uyển 

n  ợng là 1.239.660.000 đồng   n  D ng E  c ị H1   ng t ền đến trả c   ng n 

 àng x ng lấy g ấy c ứng n ận lập t ủ tục c uyển n  ợng t ử  đất 41  tờ bản đồ số 

19  đ ợc tác  t àn  2 t ử   t ử  318 tờ bản đồ số 19 d  n tíc  4132 2 
2
 đ ợc s ng 

t n c   c ị Tr ơng T ị H1  c n lạ  t ử  319 tờ bản đồ số 19 d  n tíc  4562,7m
2
 c ị 

T đứng t n. 

 ờ  trìn  bày củ  ông M2  bà H p ù  ợp vớ  n ững c ứng cứ   ác có tr ng 

 ồ sơ vụ án  ng ờ  là  c ứng  n  D E  trìn  bày   n  D E  n ận c uyển n  ợng 

quyền sử dụng đất củ  ông M2  bà T p ần đất d  n tíc  4.132 2 
2
     n ận c uyển 

n  ợng t ì  n  D ng E đứng r  trả số nợ d  c ị T v y tạ  ng n  àng N - c   n án  

V - p  ng G số t ền 857.000.000 đồng đ   c   c ị T 21.000.000 đồng đ   c   bà H 

75.000.000 đồng  c n lạ  số t ền 286.000.000 đồng  n  D E  đ   c   c ị T để là  

t ủ tục s ng t n tác  t ử  c    n  D E   p ù  ợp vớ  g ấy c    ết củ  c ị T (bút 

lục 163)  nộ  dung g ấy c    ết là “Tô  c   đ  n s u     c   tô  là ông Ngô Vă  

M3 trả tô  số t ền 165.000.000 đồng  tô  sẽ trả lạ  số đất d  Ngô T ị T đứng t n c   

c   tô  là ông Ngô Văn M2”. N  ng s u     n ận đủ số t ền 165.000.000 đồng c ị T 

  ông trả lạ  đất c   ông M2  bà H. Từ n ững căn cứ tr n  n ận t ấy v  c ông M2, 

bà H n ờ c ị T đứng t n dù  quyền sử dụng đất là có t ật. 

[5]. Xét Hợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất ngày 08/7/2022 tạ  t ử  

319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4562 7 
2
 g ữ  c ị Ngô T ị T vớ   n  Nguyễn    C í 

T1. Anh C í T1 trìn  bày tạ  các (bút lục 15  76  99)  n  n ận c uyển n  ợng quyền 

sử dụng đất nó  tr n củ  c ị T vớ  g á là 1.000.000.000đ ( ột tỷ đồng) đã trả c   c ị 

T 700.000.000 đồng c n lạ  300.000.000đồng t ỏ  t uận đến t áng 9/2022 trả đủ 

c   c ị T. K    u  đất  n  và c ị T có đến tạ  p ần đất n  ng   ông có   u tứ cận 
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xác địn  r n  đất   n  t ấy tr n đất có căn n à và trạ  đóng g e  n   u  đất c ứ 

  ông có  u  n à. Từ     n ận c uyển n  ợng quyền sử dụng đất củ  c ị T đến 

n y  n    ông có quản l  sử dụng đất c ng   ông có t u  u  lợ  tr n đất. T   án 

y u cầu  n  T1 là  đơn y u cầu độc lập số t ền 700.000.000 đồng t ền trả c   c ị T 

(bút lục 90) n  ng  n  T1   ông t ực    n. T e  b  n bản địn  g á tà  sản t ì n à 

vật   ến trúc tr n đất có g á trị là 374.964.000 đồng. Xác địn  là tà  sản củ  ông M2, 

bà H, anh T1 t ừ  n ận   ông có  u . Đồng t ờ   n  T1 c ng   ẳng địn  và c   

 ết g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  319  tờ bản đồ số 19 d  n tíc  4562 7 
2
 

d   n  cất g ữ   ông có t ế c ấp Ng n  àng    ông có c uyển n  ợng c   ng ờ  

  ác.  

Tạ  p   n t   ngày 23/10/2023  n  C í T1 xuất trìn  các văn bản n   “Tờ 

t ỏ  t uận củ  c ị    Mã Mộng T2  b  n n ận củ  c ị    Mã Mộng T2  b  n n ận 

tạ  ứng củ  c ị Ngô T ị T”. Tạ  p ần t ủ tục xét  ỏ  củ  Hộ  đồng xét xử  n  C í 

T1 t ừ  n ận p ần đất tạ  t ử  319 tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4562 7 
2
  tọ  lạc tạ  

ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng là d   n  đứng t n dù  c ị T  c ị T n ờ  n  

đứng t n và  ứ      v y đ ợc t ền củ  ng n  àng t ì c ị T sẽ c    n  T1 

300.000.000 đồng   n  T1   ông có trả c   c ị T 700.000.000 đồng n   n ững lần 

 n  trìn  bày tr ng các b  n bản     g ả    n  T1 c   tạ  ứng c   c ị T số t ền 

100.000.000 đồng c ị T có là  tờ tạ  ứng ngày 30/2/2022  tạ  b  n n ận ngày 

09/6/2022 củ  c ị    Mã Mông T3 g   “ Tô  có   ợn t ền củ   n  T1 số t ền 

1.000.000.000đ ( ột tỷ đồng) tr ng p ần g ấy t ế c ấp n ờ T1 đứng t n  đến ngày 

tô  trả lạ  T1 số t ền tr n T1 p ả     c uyển n  ợng lạ  g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất lạ  c   bà T  à T1 đã đứng t n dù ”  đồng t ờ   n  T1 trìn  bày các g    

dịc  g ữ   n  T1 vớ  c ị T, anh H2 tự  n  T1 g ả  quyết. 

P ần  ỏ  củ    ể  sát v  n   n  T1 có y u cầu đ   c ị T3 và ông H2 và  

t    g   tố tụng để đả  bả  quyền lợ  củ   n  T1  y u cầu này củ   n  T1   ông 

đ ợc Hộ  đồng xét xử c ấp n ận. An  T1  c ị T  c ị Mộng T2 và ông H2 có quyền 

  ở     n  ột vụ án   ác     có y u cầu. 

[6]. Từ n ững căn cứ tr n Hộ  đồng xét xử xét t ấy có cơ sở để xác địn   ợp 

đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất g ữ   n  Nguyễn    C í T1 và c ị Ngô T ị 

T    ngày 08/2/2022 là  ợp đồng g ả các    ông có t ật  n n  ợp đồng này vô    u 

là p ù  ợp vớ  quy địn  củ  p áp luật t e  quy địn  tạ   Đ ều 124 củ  Bộ luật d n 

sự nă  2015. 

 D  đó  Hộ  đồng xét xử xét t ấy y u cầu củ  ông Ngô Văn M2 và bà D ơng 

T ị H là có đủ cơ sở để Hộ  đồng xét xử c ấp n ận t àn bộ y u cầu   ở     n củ  

ông Ngô Văn M2 và bà D ơng T ị H. 

- Về  ậu quả củ  v  c tuy n bố  ợp đồng vô    u: Các đ ơng sự   ông y u 

cầu n n Hộ  đồng xét xử   ông xe  xét g ả  quyết. 

[7]. Xét qu n đ ể  củ  đạ  d  n V  n   ể  sát n  n d n  uy n V ng     : 

- T e   ết quả đ  đạc và địn  g á tà  sản tạ  p ần đất tr n  c ấp t ể    n có 

căn n à củ  c ị Ngô T ị D1 và  n  P ẩ  Văn C đ ng s n  sống có g á trị 

47.665.000 đồng (bút lục 86)  đ ợc ông Ngô Văn M2  bà D ơng T ị H c ị Ngô T ị 

D1 và  n  P ẩ  Văn C xác địn  đ y là tà  sản củ  ông M2  bà H cất c   c n là c ị 

D1 và c ồng củ  c ị D1 là  n  C ở  vì  n  C là t ợ sử  c ữ  tàu g e cùng vớ  ông 

M2. T   án có tr  u tập  n  C  c ị D1 t    g   p   n t   n  ng  n  C có đơn x n 
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vắng  ặt  c ị D1 có  ặt tạ  p   n t    c ị D1 t ừ  n ận căn n à c ị ở là củ  ông 

M2  bà H cất c   vợ c ồng c ị ở  nếu T   án xử   ông c ấp n ận y u cầu củ  ông 

M2  bà H t ì c ị D1, anh C   ông tr n  c ấp gì tà  sản là căn n à  à  n  c ị đ ng 

ở. 

- Tr ng  ồ sơ c    có  ồ sơ t ể    n bà H  ông M2 nợ xấu ng n  àng. T e  ông M2 

trìn  bày nợ xấu ông đã v y   ợn b n ng à  đã trả x ng c   ng n  àng n n   ông 

t ể    n. 

- Đố  vớ  t ử  đất số 41 tác  r  là  2 t ử : Tạ  công văn số  974/PTNMT ngày 

02/10/2023 củ  P  ng T4 đã t ể    n rõ và  nă  2020  t ử  41 tác  r  t àn  02 

t ử  và đ ợc cấp  ớ  g ấy c ứng n ậnlà t ử  318  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  

4.132,2m
2
   ục đíc  sử dụng đất trồng c y l u nă   đ ợc cấp g ấy c ứng n ận c   

bà Tr ơng T ị H1 và t ử  319   tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử 

dụng đất trồng c y l u nă   đ ợc cấp g ấy c ứng n ận c   bà Ngô T ị T. 

- Tạ  p   n t    n  T1 xuất trìn  g ấy t ỏ  t uận g ữ  bà    Mã Mộng T2  ông 

Nguyễn Văn H2 vớ   n  C í T1 đố  vớ  p ần đất tạ  t ử  đất 319 d  n tíc  4562 7 
2
 

nộ  dung   ông t ể    n  n  C í T1 có n ận    ản t ền nà  củ  ông H2. Đố  vớ  

văn bản c ị Mộng T2 n ận củ   n  C í T1 1.000.000.000đ ( ột tỷ đồng) tạ  p   n 

t    n  C í T1   ông y u cầu gì  tự  n  C í T1 vớ  c ị T2 g ả  quyết.  

Bị đơn  n  Nguyễn    C í T1 t    g   đầy đủ tr ng quá trìn  tố tụng tạ  T   

án  qu  n ững lần     g ả  tạ  T   án (bút lục 15  76  99)  n  Nguyễn    C í T1 đều 

  ẳng địn  g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  319 tờ bản đồ số 19 d  n tíc  

4562,7m
2
 là d   n  cất g ữ   n  c    ết   ông t ế c ấp g ấy c ứng n ận quyền sử 

dụng đất để v y vốn ng n  àng  c ng   ông c uyển n  ợng c     . Tạ  p   n t   

ngày 23/10/2023  n  Nguyễn    C í T1 xuất trìn  tờ t ỏ  t uận ngày 09/6/2022, 

b  n n ận n ận t ền ngày 09/6/2022  tờ tạ  ứng ngày 12 đến ngày 30/2/2022  Hợp 

đồng ủy quyền ngày 09/6/2022  tất cả là bản p ô tô.  

Tạ  p ần t ủ tục xét  ỏ  củ  Hộ  đồng xét xử  n  T1 xác địn  các g    dịc  

g ữ   n  T1 vớ  c ị T, anh T1 vớ  c ị    Mã Mộng T2, anh T1 vớ   n  Nguyễn Văn 

H2  tự  n  T1 g ả  quyết. P ần t ủ tục xét  ỏ  củ    ể  sát v  n t    g   p   n t   

t ì  n  T1 y u cầu đ    n  H2  c ị T2 và  t    g   tố tụng và đề ng ị   ãn p   n 

t    v  c y u cầu củ   n  T1 là   ông p ù  ợp vớ  quy địn  củ  p áp luật tố tụng và 

 é  dà  t ờ  g  n g ả  quyết vụ án. Quyền lợ  củ   n  T1, anh H2  c ị T2 bị t   t  ạ  

nếu có  t ì các đ ơng sự có quyền   ở     n để bả  v  quyền và lợ  íc   ợp p áp 

củ   ìn  tr ng vụ án   ác     có y u cầu. 

Từ n ững căn cứ tr n  Hộ  đồng xét xử n ận t ấy đề ng ị củ  K ể  sát v  n  

t    g   p   n t   là   ông p ù  ợp vớ  n ận địn  củ  Hộ  đồng xét xử  n n   ông 

đ ợc c ấp n ận. 

 [8] C   p í   ả  sát  đ  đạc và địn  g á tà  sản là là 3.696.000đ (b  tr  u sáu 

tră  c ín   ơ  sáu ng ìn đồng) c ị Ngô T ị T và  n  Nguyễn    C í T1  ỗ  ng ờ  

p ả  nộp 1.848.000 ( ột tr  u tá  tră  bốn   ơ  tá  ng ìn đồng) để   àn trả lạ  

c   ông Ngô Văn M2 d  ông M2 đã nộp tạ  ứng tr ớc. 

 [9] Án p í sơ t ẩ : Anh Nguyễn    C í T1 và c ị Ngô T ị T  ỗ  ng ờ  p ả  

nộp 300.000 đồng án p í d n sự sơ t ẩ    ông có g á ngạc . 

Ông Ngô Văn M2 và bà D ơng T ị H   ông p ả  c ịu án p í. 

Vì các lẽ trên; 
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QU ẾT ĐỊNH: 

Căn cứ    ản 1 Đ ều 35;    ản 1 Đ ều 39; Đ ều 147; Đ ều 165;  Đ ều 227; 

Đ ều 235; Đ ều 266; Đ ều 271; Đ ều 273 củ  Bộ luật tố tụng d n sự nă  2015;  

Đ ều 117; Đ ều 122; Đ ều 124; Đ ều 457; Đ ều 459 củ  Bộ luật d n sự nă  2015;  

Đ ều 100;    ản 1 Đ ều 166; Đ ều 167 và    ản 1 Đ ều 203 củ   uật đất đ   nă  

2013; Đ ều 2 củ   uật ng ờ  c   tuổ ; Đ ều 3  đ ể  đ    ản 1 Đ ều 12  Đ ều 26  

Đ ều 27 Ng ị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về  ức 

t u    ễn  g ả   t u  nộp  quản l  và sử dụng án p í và l  p í T   án. 

 1. Tuy n xử: C ấp n ận y u cầu   ở     n củ  nguy n đơn ông Ngô Văn M2 

và bà D ơng T ị H. 

 - Tuy n bố  ợp đồng c uyển n  ợng quyền sử dụng đất g ữ  c ị Ngô T ị T 

vớ   n  Nguyễn    C í T1  số công c ứng 00374  quyển số 01/2022 TP/CC – 

SCC/HĐGD ngày 08/02/2022  tạ  Văn p  ng C2 đố  vớ  t ử  đất số 319  tờ bản đồ 

số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
   ục đíc  sử dụng: đất trồng c y l u nă   d  c ị Ngô T ị 

T đứng t n g ấy c ứng n ận quyền sử dụng đất  quyền sở  ữu n à ở và tà  sản   ác 

gắn l ền vớ  đất  tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng là vô    u.  

Hậu quả củ  v  c vô    u  ợp đồng d  c ị Ngô T ị T và  n  Nguyễn    C í 

T1   ông y u cầu  n n   ông xe  xét. Các đ ơng sự có quyền   ở     n  ột vụ án 

khác     có y u cầu. 

- Công n ận p ần đất tạ  t ử  số 319  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4.562 7 
2
, 

 ục đíc  sử dụng: đất trồng c y l u nă   tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n  

Long t uộc quyền sử dụng đất  ợp p áp củ  ông Ngô Văn M2 và bà D ơng T ị H. 

- Hủy  ột p ần  ợp đồng tặng c   quyền sử dụng đất g ữ  bà D ơng T ị H 

vớ  c ị Ngô T ị T  số c ứng t ực 216  quyển số 01/2019 – SCT/HĐ GD ngày 

18/7/2019  tạ  Ủy b n n  n d n xã T,  uy n V  t n  V n    ng đố  vớ  t ử  đất số 

41  tờ bản đồ số 19  d  n tíc  4562 7 
2 
   ục đíc  sử dụng: đất trồng c y l u nă   

tọ  lạc tạ  ấp T  xã T   uy n V  t n  V n    ng g ữ  bà D ơng T ị H vớ  c ị Ngô 

T ị T. 

Ông Ngô Văn M2  bà D ơng T ị H có trác  n     đến cơ qu n có t ẩ  quyền đăng 

           quyền sử dụng đất t e  quy địn  củ  p áp luật. 

(Vị trí   íc  t  ớc  g áp cận củ  p ần đất t e   ết quả đ  đạc    n trạng   u đất củ  

C   n án  Văn p  ng đăng    đất đ    uy n V ngày 18/7/2023  è  t e  bản án). 

2. C   p í   ả  sát  đ  đạc và địn  g á tà  sản là 3.696.000đ (b  tr  u sáu tră  

c ín   ơ  sáu ng ìn đồng) c ị Ngô T ị T p ả  nộp 1.848.000 ( ột tr  u tá  tră  

bốn   ơ  tá  ng ìn đồng) và  n  Nguyễn    C í T1 p ả  nộp 1.848.000 ( ột tr  u 

tá  tră  bốn   ơ  tá  ng ìn đồng) để   àn trả lạ  c   ông Ngô Văn M2 d  ông 

M2 đã nộp tạ  ứng tr ớc. 

3. Án p í sơ t ẩ : An  Nguyễn    C í T1 p ả  nộp 300.000đồng (b  tră  

ng ìn đồng) và c ị Ngô T ị T p ả  nộp 300.000đồng (b  tră  ng ìn đồng) án p í 

d n sự sơ t ẩ . 

Ông Ngô Văn M2 và bà D ơng T ị H   ông p ả  c ịu án p í. 

Tr ờng  ợp bản án đ ợc t    àn  t e  quy địn  tạ  Đ ều 2  uật T    àn  án d n sự 

t ì ng ờ  đ ợc t    àn  án d n sự  ng ờ  p ả  t    àn  án d n sự có quyền t ỏ  

t uận t    àn  án  quyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n t    àn  án   ặc bị c ỡng 

c ế t    àn  án t e  quy địn  tạ  các Đ ều 6  7  7a, 7b và 9  uật T    àn  án d n sự; 
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t ờ     u t    àn  án đ ợc t ực    n t e  quy địn  tạ  Đ ều 30  uật T    àn  án d n 

sự.  

Án xử công      sơ t ẩ  có  ặt nguy n đơn  bị đơn có quyền   áng cá  

tr ng t ờ   ạn 15 ngày  ể từ ngày tuy n án. R  ng bị đơn vắng  ặt có quyền   áng 

cá  tr ng t ờ   ạn 15 ngày  ể từ ngày n ận đ ợc bản án   ặc bản án đ ợc n    yết 

công      tạ  đị  p  ơng để y u cầu T   án n  n d n t n  V n    ng xét xử lạ  p úc 

t ẩ ./. 

                                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

- TAND t n  V n    ng; 

- VKSND  uy n V ng     ; 

- C   cụcTHADS  uy n V ng     ; 

- Các đ ơng sự;                                                                        

-   u.   

                                                                                           Huỳnh Văn Vui 

 

  

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


